Bộ môn Tiếng Nhật – Khối 6                                          Giáo viên Nguyễn Quỳnh Anh


PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1

I. Phiên âm các tên dưới đây sang tiếng Nhật
1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Nguyễn Anh Tuấn:…………………………
2. Hoàng Khánh An: …………………………
3. Lê Phương Thảo: …………………………
4. Trần Mỹ Trâm: …………………………
5. Đỗ Hồng Chiến: …………………………

II. Dịch các câu sau sang tiếng Nhật
1. Tôi thích búp bê.
2. Giáo viên thích sách.
3. Mẹ thích salad.
4. Bạn Tanaka thích bạn Mirai.
5. Bạn Lan thích quả sầu riêng.

III. Điền vào chỗ trống
1. A:　Bさんはマンゴーがすきですか。
B:　はい、…………………………。
2. A:　Bさんはまんががすきですか。
[bookmark: _GoBack]B:　いいえ、…………………………。
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